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ĐỀ 01
[bookmark: _Hlk185665968]A. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)
I. Câu trắc nghiệm đúng sai (Ở mỗi ý, thí sinh chọn đúng hoặc sai)
	Truyền thống tốt đẹp của quê hương là

	NỘI DUNG
	Đúng
	Sai

	A. những câu nói hay, có ý nghĩa.
	
	

	B. những giá trị vật chất có giá trị.
	
	

	C. những đồ vật do người lao động tạo ra.
	
	

	D. những giá trị tốt đẹp của mỗi vùng miền có từ rất lâu đời được truyền sang nhiều thế hệ.
	
	



II. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
[bookmark: _Hlk185666349]Tốt đẹp 			Bất khuất 			Lưu truyền 		Yêu nước
	Truyền thống quê hương là những giá trị …….(1)… riêng biệt của mỗi vùng miền, địa phuong được hình thành và khẳng định qua thời gian, được ……...(2)… từ thế hệ này sang thế hệ khác.Những truyền thống tốt đẹp của quê hương như…...(3)………. đoàn kết, kiên cường …..(4)…… chống giặc ngoại xâm.
III. Chọn câu đúng nhất.
Câu 1. Những sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được gọi là 
	A. Di sản văn hóa vật thể							B. Danh lam thắng cảnh
	C. Di tích lịch sử - văn hóa							D. Di sản văn hóa phi vật thể
Câu 2. Em đồng tình ý kiến nào sau đây?
	A. Quản lí tiền là việc của người lớn.				C. Quản lí tiền là việc không cần thiết.
	B.Quản lí tiền hiệu quả giúp chủ động chi tiêu.	D. Học sinh cần quản lí tiền.
Câu 3. Biểu hiện nào sau đây giữ chữ tín?
	A. Chỉ húa mà không làm.							B. Chỉ giữ lời với bạn thân.
	C.Luôn làm tốt những việc mình đã nhận.			D. Chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình.
Câu 4. Việc làm nào sau đây góp phần bảo tồn di sản văn hóa?
	A. Không tham gia các lễ hội địa phương.
	B. Học sinh đến thăm quan các khu bảo tàng.
	C. Thanh niên chèo lên tượng đá chụp ảnh kỷ niệm.
	D. Du khách khắc tên lên các cột đá trong hang động.
Câu 5. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự quan tâm chia sẻ?
	A. Thăm hỏi bạn lúc ốm đau.
	B. Làm bài tập về nhà giúp bạn.
	C. Cho bạn mượn tiền chơi game.
	D. Cho bạn xem bài kiểm tra khi bạn không biết làm.
Câu 6. Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ?
	A. Chê bai người khuyết tật..
	B. Giúp đỡ bố mẹ một số việc trong gia đình.
	C. Thương cảm trước nỗi đau của người khác.
	D. Thường xuyên thăm hỏi sức khỏe người thân.
Câu 7. Lắng nghe, động viên, an ủi khi bạn gặp khó khăn là biểu hiện của đức tính nào sau đây?
	A. Giản dị.											B. Giữ chữ tín.
	C. Học tập tích cực tự giác.							D. Quan tâm, cảm thông chia sẻ.
Câu 8. Chia sẻ là
	A. luôn đồng tình với người khác
	B. chỉ chơi với người giúp đỡ mình
	C. chỉ tặng quà cho người mình thích.
	D. sự cho đi hay giúp đỡ người khác lúc khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình
II. TỰ LUẬN (6.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) Em hãy nêu biểu hiện của giữ chữ tín?
Câu 2. (2.0 điểm) Ý nghĩa của quản lí tiền hiệu quả ?
Câu 3 (2.0 điểm)
	a. Em hãy kể tên một số di sản văn hoá ở địa phương.
	b. Em đã làm gì để góp phần giữ gìn, bảo vệ và phát huy những di sản văn hoá đó?
[bookmark: _Hlk185667849]BÀI LÀM
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ĐỀ 02
A. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)
III. Chọn câu đúng nhất.
Câu 1. Chia sẻ là
	A. Luôn đồng tình với người khác
	B. Chỉ chơi với người giúp đỡ mình
	C. Chỉ tặng quà cho người mình thích.
	D. Sự cho đi hay giúp đỡ người khác lúc khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình
Câu2. Lắng nghe, động viên, an ủi khi bạn gặp khó khăn là biểu hiện của đức tính nào sau đây?
	A. Giản dị. 											C. Học tập tích cực tự giác.
	B. Giữ chữ tín.										D. Quan tâm, cảm thông chia sẻ.
Câu 3. Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ?
	A. Chê bai người khuyết tật..
	B. Giúp đỡ bố mẹ một số việc trong gia đình.
	C. Thương cảm trước nỗi đau của người khác.
	D. Thường xuyên thăm hỏi sức khỏe người thân.
Câu4. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự quan tâm chia sẻ?
	A. Thăm hỏi bạn lúc ốm đau.
	B. Làm bài tập về nhà giúp bạn.
	C. Cho bạn mượn tiền chơi game.
	D. Cho bạn xem bài kiểm tra khi bạn không biết làm
Câu 5. Việc làm nào sau đây góp phần bảo tồn di sản văn hóa?
	A. Không tham gia các lễ hội địa phương.
	B. Học sinh đến thăm quan các khu bảo tàng.
	C. Thanh niên chèo lên tượng đá chụp ảnh kỷ niệm.
	D. Du khách khắc tên lên các cột đá trong hang động.
Câu 6. Biểu hiện nào sau đây giữ chũ tín?
	A. Chỉ húa mà không làm. 							C.Luôn làm tốt nhung việc mình đã nhận.
	B. Chỉ giữ lời với bạn thân.						D. Chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình.
Câu 7. Em đồng tình ý kiến nào sau đây?
	A. Quản lí tiền là việc của nguoi lón .				C. Quản lí tiền là việc không cần thiết.
	B. Quản lí tiền hiệu quả giúp chủ động chi tiêu.	D. Học sinh cần quản lí tiền
Câu 8. Những sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được gọi là
	A. Di sản văn hóa vật thể							B. Danh lam thắng cảnh
	C. Di tích lịch sử - văn hóa							D. Di sản văn hóa phi vật thể.
II. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
Tốt đẹp 			Bất khuất 			Lưu truyền 		Yêu nước
	Truyền thống quê hương là những giá trị …….(1)… riêng biệt của mỗi vùng miền, địa phương được hình thành và khẳng định qua thời gian, được….(2)…từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những truyền thống tốt đẹp của quê hương như……...(3)……...đoàn kết, kiên cường …..(4)……chống giặc ngoại xâm.
III. Câu trắc nghiệm đúng sai (Ở mỗi ý, thí sinh chọn đúng hoặc sai)
	Truyền thống tốt đẹp của quê hương là
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	A. những câu nói hay, có ý nghĩa.
	
	

	B. những giá trị vật chất có giá trị.
	
	

	C. những đồ vật do người lao động tạo ra.
	
	

	D. những giá trị tốt đẹp của mỗi vùng miền có từ rất lâu đời được truyền sang nhiều thế hệ
	
	



B. TỰ LUẬN (6.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) Em hãy nêu biểu hiện của giữ chữ tín? 
Câu 2. (2.0 điểm) Ý nghĩa của quản lí tiền hiệu quả?
Câu 3. (2.0 điểm)
	a. Em hãy kể tên một số di sản văn hoá ở địa phương.
	b. Em đã làm gì để góp phần giữ gìn, bảo vệ và phát huy những di sản văn hoá đó?
BÀI LÀM
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[bookmark: _Hlk185279064]A. TRẮC NGHIỆM. (4.0 điểm )
I. Câu trắc nghiệm đúng sai. (1.0 điểm) 

	Câu
	A
	B
	C
	Đ

	Đáp án
	S
	S
	S
	Đ



II. Điền khuyết vào chỗ trống. (1.0 điểm)
[bookmark: _Hlk185670731]1 - Tốt đẹp			2 - Lưu truyền		3 - Yêu nước			4 - Bất khuất
III.Chọn câu đúng nhất (2.0 điểm )

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	C
	B
	A
	B
	C
	A



B. TỰ LUẬN (6.0 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	Biểu hiện của giữ chũ tín,thực hiện lời húa ,lời nói đi đôi với việc làm, đúng hẹn ,hoàn thành nhiệm vụ được giao ,giữ được niềm tin với ngưoi khac.
	1 điểm


	Câu 2
(2 điểm)
	Biết sủ dựng tiền một cách họp lí nhàm đạt được mục tiêu như dự kiến 
Quản lí tiền hiệu quả giúp mõi nguoi có thể cân bàng tài chính hiện tại,chủ động tiền bạc để thục hiện các dự định tuong lai ,đề phòng truong họp bất trát xảy ra và có thể giúp nguoi khác khi gạp khó khan.
	1điểm

1điểm


	Câu 3
( 3điểm)
	a.Em hãy kể tên một số di sản văn hoá ở địa phương.
-Thành An Thổ, Mộ và Đền thờ Lê Thành Phương; chùa Đá Trắng, nhà thờ Mằng Lăng, 
-Đầm Ô Loan, Hòn Yến;; Gành Đá Đĩa 
b.Việc làm góp phần giữ gìn, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa:
- Tham gia các buổi dọn dẹp vệ sinh, không viết vẽ bậy ở khu di tích
- Ngăn chặn hoặc đề nghị cơ quan nhà nước xử lí các hành vi vi phạm
- Tuyên truyền, giới thiệu về giá trị lịch sử, văn hóa của di tích và nâng cao tinh thần bảo vệ, giữ gìn
	
1 điểm



1 điểm
 1 điêm




------------------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GDCD 7 (ĐỀ 02)

A. TRẮC NGHIỆM. (4.0 điểm )
I. Chọn câu đúng nhất (2.0 điểm )
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	C
	B
	A
	B
	C
	A



II. Hãy lựa chọn các cụm thích hợp điền vào chỗ trống (1điểm)
1 - Tốt đẹp			2 - Lưu truyền		3 - Yêu nước			4 - Bất khuất
III. Câu trắc nghiệm đúng sai. (1.0 điểm) 

	Câu
	A
	B
	C
	Đ

	Đáp án
	S
	S
	S
	Đ


[bookmark: _GoBack]B .TỰ LUẬN (6.0 điểm)

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	Biểu hiện của giữ chũ tín,thục hiện lời húa ,lời nói đi đôi với việc làm ,đúng hẹn ,hoàn thành nhiệm vụ được giao ,giữ được niềm tin với ngưoi khac.
	1 điểm



	Câu 2
(2 điểm)
	Biết sủ dựng tiền một cách họp lí nhàm đạt được mục tiêu như dự kiến 
Quản lí tiền hiệu quả giúp mõi nguoi có thể cân bàng tài chính hiện tại,chủ động tiền bạc để thục hiện các dự định tuong lai ,đề phòng truong họp bất trát xảy ra và có thể giúp nguoi khác khi gạp khó khan.

	1điểm

1điểm



	Câu 3
( 3điểm)
	a.Em hãy kể tên một số di sản văn hoá ở địa phương.
-Thành An Thổ, Mộ và Đền thờ Lê Thành Phương; chùa Đá Trắng, nhà thờ Mằng Lăng, 
-Đầm Ô Loan, Hòn Yến;; Gành Đá Đĩa 
b.Việc làm góp phần giữ gìn, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa:
- Tham gia các buổi dọn dẹp vệ sinh, không viết vẽ bậy ở khu di tích
- Ngăn chặn hoặc đề nghị cơ quan nhà nước xử lí các hành vi vi phạm
- Tuyên truyền, giới thiệu về giá trị lịch sử, văn hóa của di tích và nâng cao tinh thần bảo vệ, giữ gìn

	
1 điểm


1 điểm
  

1 điêm



	[bookmark: _Hlk181283944]
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Ngô Thị Thu Huyền 
	Hoà Quang Bắc, ngày     tháng 12 năm 2024
GIÁO VIÊN RA ĐỀ



Trịnh Thị Thuận
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